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  Công ty TNHH Đầu Tư&Thương  Mại  Thịnh Đức         Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam     

  22, ngõ 79B, Lương Khánh Thiện, Hà Nội                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  

  WWWW.NHATRUONG.VN -0968.315.379(Ms Hường)   Hà Nôi, ngày.. .tháng…năm 2014
BÁO GIÁ

ĐỒNG PHỤC HỌC SINH VÀ TRANG THIẾT BỊ ĐOÀN ĐỘI
Web: www.nhatruong.vn –Email: nhatruong.vn@gmail.com –Hotline: 0968.315.379

Chiết khấu, giá phụ thuộc vào số lượng! Vui liên hệ Ms Hường 0968.315.379 để có giá tốt nhất!

	I. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH, ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC THỂ THAO 

	STT 
	TRANG THIẾT BỊ 
	ĐƠN GIÁ(VNĐ) 
	CHIẾT KHẤU NHÀ TRƯỜNG 

	1 
	Đồng phục học sinh mầm non (áo phông, váy và quần) 
	85.000 
	15% 

	2 
	Áo sơ mi học sinh tiểu học vải thô, vải Lon Nhật 
	65.000 
	15% 

	3 
	Áo khoác 2 lớp Tiểu học 
	125.000 
	15% 

	4 
	Áo sơ mi Trung học cơ sở vải thô, vải Lon Nhật 
	75.000 
	15% 

	5 
	Áo khoác 2 lớp Trung học cơ sở 
	135.000 
	15% 

	6 
	Áo sơ mi THPT vải thô, vải Lon Nhật 
	85.000 
	15% 

	7 
	Áo khoác 2 lớp THPT 
	145.000 
	15% 

	8 
	Đồng phục thể dục Bộ cấp tiểu học(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost) 
	135.000 
	15% 

	9 
	Đồng phục thể dục Bộ cấp THCS(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost) 
	145.000 
	15% 

	10 
	Đồng phục thể dục Bộ cấp THPT(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost) 
	155.000 
	15% 

	II. TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

	STT 
	TRANG THIẾT BỊ 
	QUY CÁCH 
	ĐVT 
	ĐƠN GIÁ(VNĐ) 
	CHIẾT KHẤU NHÀ TRƯỜNG 

	1 
	- Trống trường Mới - Chất lượng cao (Khung gỗ Mít, Mặt da Trâu, sơn Đỏ) – Do nghệ nhân làng Nghề Đọi Tam – Hà Nam sản xuất. 
	40cm x 50cm 
	Quả 
	1.700.000 
	15% 

	
	
	44cm x 55cm 
	Quả 
	2.100.000 
	15% 

	
	
	48cm x 60cm 
	Quả 
	2.400.000 
	15% 

	
	
	52cm x 65cm 
	Quả 
	2.900.000 
	15% 

	
	
	60cm x 80cm 
	Quả 
	4.300.000 
	15% 

	
	
	80cm x 1m 
	Quả 
	6.900.000 
	15% 

	2
	Mũ lưỡi trai đồng phục học sinh 
	Vải kaki,vải dù 
	Chiếc 
	10.000- 
	15% 

	3
	Cặp da, Balo các loại (In theo yêu cầu) 
	 
	Chiếc 
	70.000- 250.000 
	15% 

	III.TRANG THIẾT BỊ ĐOÀN - HỘI - ĐỘI 


	I. ĐỒNG PHỤC HỌC SINH, ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC THỂ THAO

	STT
	TRANG THIẾT BỊ
	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
	CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

	1
	Đồng phục học sinh mầm non (áo phông, váy và quần)
	85.000-
	gọi 0968.315.379

	2
	Áo sơ mi học sinh tiểu học vải thô, vải Lon Nhật
	65.000-
	gọi 0968.315.379

	3
	Áo khoác 2 lớp Tiểu học
	125.000-
	gọi 0968.315.379

	4
	Áo sơ mi Trung học cơ sở vải thô, vải Lon Nhật
	75.000-
	gọi 0968.315.379

	5
	Áo khoác 2 lớp Trung học cơ sở
	135.000-
	gọi 0968.315.379

	6
	Áo sơ mi THPT vải thô, vải Lon Nhật
	85.000-
	gọi 0968.315.379

	7
	Áo khoác 2 lớp THPT
	145.000-
	gọi 0968.315.379

	
	Đồng phục thể dục học sinh mầm non
	75.0000 - 
	gọi 0968.315.379

	8
	Đồng phục thể dục Bộ cấp tiểu học(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost)
	110.000-
	gọi 0968.315.379

	9
	Đồng phục thể dục Bộ cấp Thcs(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost)
	120.000-
	gọi 0968.315.379

	10
	Đồng phục thể dục Bộ cấp THPT(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost)
	130.000-
	gọi 0968.315.379

	11
	Đồng phục thể dục Bộ cấp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học(Áo Poloshirt và quần nỉ, quần chéo dãn, quần Tricost)
	135.000-
	gọi 0968.315.379

	II. TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

	STT
	TRANG THIẾT BỊ
	QUY CÁCH
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
	CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

	1
	- Trống trường Mới - Chất lượng cao (Khung gỗ Mít, Mặt da Trâu, sơn Đỏ)
	40cm x 50cm
	Quả
	1.700.000
	15%

	
	
	44cm x 55cm
	Quả
	2.100.000
	15%

	
	
	48cm x 60cm
	Quả
	2.400.000
	15%

	
	
	52cm x 65cm
	Quả
	2.900.000
	15%

	
	
	60cm x 80cm
	Quả
	4.300.000
	15%

	
	
	80cm x 1m
	Quả
	6.900.000
	15%

	2
	- Giá đỡ Trống trường - Gỗ sơn Đỏ
	40cm - 52cm
	Chiếc
	600.000
	15%

	
	
	60cm 
	Chiếc
	700.000
	15%

	
	
	80cm 
	Chiếc
	950.000
	15%

	3
	Mũ lưỡi trai đồng phục học sinh
	Vải kaki, vài dù
	Chiếc
	10.000-
	15%

	4
	Cặp da các loại (In theo yêu cầu)
	 
	Chiếc
	90.000- 250.000
	15%

	III.TRANG THIẾT BỊ  ĐOÀN - HỘI - ĐỘI

	STT
	TRANG THIẾT BỊ
	QUY CÁCH
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
	CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

	Thiết bị đoàn
	- Áo Thanh niên Việt Nam (Thanh niên tình nguyện, Áo đoàn) chất lượng cao: Vải PangRim, Mác “TNVN ” dệt - Dây chuyền may xuất khẩu.                                                  (Nam số từ 37 đến 42, nữ số từ 36 đến 40)
	Nam dài tay
	Chiếc
	99.000-
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nữ dài tay
	Chiếc
	
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nam cộc tay
	Chiếc
	96.000-
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nữ cộc tay
	Chiếc
	
	gọi 0968.315.379

	
	- Áo Thanh niên Việt Nam (Thanh niên tình nguyện, Áo đoàn) chất lượng cao: Vải LON Mỹ, Mác “TNVN ” dệt - Dây chuyền may xuất khẩu. C48 (Nam số từ 37 đến 42, nữ số từ 36 đến 40)
	Nam dài tay
	Chiếc
	89.000-
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nữ dài tay
	Chiếc
	
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nam cộc tay
	Chiếc
	86.000-
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nữ cộc tay
	Chiếc
	
	gọi 0968.315.379

	
	- Áo Thanh niên Việt Nam (Thanh niên tình nguyện, Áo đoàn) chất lượng cao: Vải KT, Mác “TNVN ” dệt - Dây chuyền may xuất khẩu. Đánh số S, M, L
	Nam dài tay
	Chiếc
	73.000
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nữ dài tay
	Chiếc
	
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nam cộc tay
	Chiếc
	70.000
	gọi 0968.315.379

	
	
	Nữ cộc tay
	Chiếc
	
	gọi 0968.315.379

	
	Áo Tổng phụ trách Đội dài tay
	Vải  Nhật, Hàn Quốc
	Chiếc
	125.000
	15%

	
	Mũ tai bèo loại I
	Vải Foor
	Chiếc
	20.000
	15%

	
	Mũ tai bèo Loại II
	Vải Kaki
	Chiếc
	30.000
	15%

	
	Cà vạt Đoàn - Hội (vải Satanh trắng, đỏ, In huy hiệu 4 màu)
	Vải Satanh
	Chiếc
	20.000
	15%

	Nghi thức đội
	Đồng phục nghi thức Đội (quần dài, áo dài)Vải Kaki
	
	
	
	

	
	
	Sô 2
	Bộ
	125.000
	15%

	
	
	Số 3
	Bộ
	130.000
	15%

	
	
	Số 4
	Bộ
	135.000
	15%

	
	
	Số 5
	Bộ
	140.000
	15%

	
	Đồng phục nghi thức Đội (Váy, quần sóc) Vải Kaki
	Sô 1
	Bộ
	115.000
	15%

	
	
	Sô 2
	Bộ
	120.000
	15%

	
	
	Số 3
	Bộ
	125.000
	15%

	
	
	Số 4
	Bộ
	130.000
	15%

	
	
	Số 5
	Bộ
	135.000
	15%

	
	Mũ cano vuông màu xanh
	Kaki
	Chiếc
	8.000
	15%

	
	Mũ canô (trắng viền đỏ loại in huy hiệu và ko in huy hiệu) vải kaki
	Kaki
	Chiếc
	8.000
	15%

	
	Găng tay nghi thức đội vải Cotton
	Loại 
	Đôi
	7.000
	15%

	
	Thắt lưng Đội
	 
	Chiếc
	20.000
	15%

	Trống đội
	Trống Đội phổ thông
	Bộ 3
	Bộ
	800.000
	15%

	
	Trống Đội phổ thông
	Bộ 5
	Bộ
	1.000.000
	15%

	
	Trống Inox mặt mica Xuất khẩu  Hiệu Yamaha
	Bộ 3
	Bộ
	1.900.000
	15%

	
	Trống Inox mặt mica Xuất khẩu  Hiệu Yamaha
	Bộ 5
	Bộ
	2.700.000
	15%

	
	Trống Inox mặt mica Xuất khẩu  Hiệu Lazer
	Bộ 3
	Bộ
	1.800.000
	15%

	
	Trống Inox mặt mica Xuất khẩu Hiệu Lazer
	Bộ 5
	Bộ
	2.600.000
	15%

	
	Mặt trống To
	 
	Chiếc
	50.000
	15%

	
	Mặt trống Con
	 
	Chiếc
	40.000
	15%

	
	Dùi Trống con
	 
	Chiếc
	5.000
	15%

	
	Dây Trống
	 
	Chiếc
	20.000
	15%

	
	Kèn Trumpet Hiệu Victoria - USA
	 
	Chiếc
	2.800.000
	15%

	
	Xanh pan xuất khẩu
	 
	Đôi
	400.000
	15%

	
	Còi nhựa chất lượng cao
	 
	Chiếc
	10.000
	15%

	
	Đàn ghi ta các loại
	 
	 
	 
	15%

	
	Đàn oóc gan các loại nhập ngoại
	 
	 
	 
	15%

	Cờ , huy hiệu các loại
	Cờ Đoàn - Hội - Đội  -(In)
	0,6m x 0,9m 
	Chiếc
	30.000
	15%

	
	
	0,8m x 1,2m
	Chiếc
	35.000
	15%

	
	Cờ Đoàn - Hội - Đội (Thêu)
	0,6m x 0,9m
	Chiếc
	75.000
	15%

	
	
	0,8m x 1,2m
	Chiếc
	85.000
	15%

	
	Cờ Tổ Quốc (May)
	0,8m x1,2m
	Chiếc
	35.000
	15%

	
	
	1m x 1,5m
	Chiếc
	65.000
	15%

	
	
	1,2m x1,8m
	Chiếc
	95.000
	15%

	
	Cờ Tổ quốc thêu
	0.8mx 1,2m
	Chiếc
	85.000
	15%

	
	Huy hiệu Đoàn - Hội - Đội treo (foóc)
	ĐK - 30cm
	Chiếc
	95.000
	15%

	
	
	ĐK - 40cm
	Chiếc
	125.000
	15%

	
	
	ĐK - 50cm
	Chiếc
	155.000
	15%

	
	Huy hiệu Đoàn - Hội - Đội cài ngực 
	 
	Chiếc
	2500-7000
	15%

	
	Khăn quàng đỏ Phụ trách vải Nga
	30 cm x1,4m
	Chiếc
	8.000
	15%

	
	Khăn quàng đỏ Đội loại vải Nga
	30cm x 1,2m
	Chiếc
	7.000
	15%

	
	Băng nghi thức, Áo trống , cờ chỉ huy
	 
	Chiếc
	20.000
	15%

	
	Băng Sao Đỏ, vv....
	Đeo tay
	Chiếc
	10.000
	15%

	
	Cán cờ chỉ huy + chóp inox 
	 
	Chiếc
	18.000
	15%

	
	Cờ chuối
	0,4 x 0,8 m
	Chiếc
	10.000
	15%

	
	
	0,6 x 1,2 m
	Chiếc
	18.000
	15%

	
	Cờ dây (10m 1 dây)
	 
	Dây
	60.000
	15%

	Qùa tặng hội nghị
	Cặp tài liệu 
	 
	 
	5.000 - 40.000
	15%

	
	Cặp da các loại
	 
	 
	90.000- 250.000
	15%

	
	Cốc thủy tinh cao cấp Thái Lan Bộ 6 chiếc loại thấp
	 
	Bộ
	60.000
	15%

	
	Cốc thủy tinh cao cấp Thái Lan Bộ 6 chiếc loại cao
	 
	Bộ
	120.000
	15%

	
	Ấm chén Bát tràng - Hải Dương - Chu Đậu ( In nội dung quà tặng)
	 
	 
	80.000 - 180.000
	gọi 0968.315.379

	
	Biểu trưng Fa - lê 
	 
	 
	120.000-200.000
	gọi 0968.315.379

	
	Cặp tài liệu và các  SP tặng Đại hội, Hội nghị
	 
	 
	130.000-
	gọi 0968.315.379

	IV. CÁC LOẠI SỔ, SÁCH NGHIỆP VỤ ĐOÀN – HỘI - ĐỘI

	STT
	TÊN SÁCH
	ĐƠN GIÁ BÁN LẺ (VNĐ)
	CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

	1
	Sổ theo dõi  và rèn luyện đội viên (Sổ do Hội đồng Đội Trung ương và Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành cho Đội viên Toàn Quốc sử dụng)
	
	

	2
	- Sổ Đoàn viên (TƯ Đoàn phát hành mẫu mới từ năm 2014)
	6.000
	15%

	3
	- Sổ Chi đoàn (TƯ Đoàn)
	10.000
	15%

	4
	- Sổ Tổng phụ trách Đội (NXB Kim Đồng)
	25.000
	15%

	5
	- Sổ tay phụ trách sao (NXB Kim Đồng)
	10.000
	15%

	6
	- Sổ tay Nhi đồng (NXB Kim Đồng)
	10.000
	15%

	7
	- Sổ Liên đội (NXB Kim Đồng)
	18.000
	15%

	8
	- Sổ Truyền thống Đội
	70.000
	15%

	9
	- Sổ Chi đội (NXB Kim Đồng)
	15.000
	15%

	10
	- Sổ Nhi đồng (NXB Kim Đồng)
	15.000
	15%

	11
	- Sổ Sao đỏ
	6.000
	10%

	12
	- Thẻ Đoàn viên (TƯ Đoàn)
	1.000
	10%

	13
	- Giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn (TƯ Đoàn)
	500
	20%

	14
	- Giấy khen Đoàn, Hội (A3)
	2.000
	20%

	15
	- Giấy khen Cháu ngoan Bác Hồ (A5)
	500
	20%

	16
	- Chuyên hiệu Đội (Loại 5 trong 1)
	500
	20%

	17
	- Cấp hiệu chỉ huy Đội (Ép Plasstic, cài Kim băng)
	2.000
	20%

	18
	- Kịch bản truyền thống và tuyên truyền dùng trong SH Đoàn - Hội - Đội (Trần Hoàng Trung -Học viện Thanh thiếu niên)
	28.000
	20%

	19
	- Kỹ năng Quản trò và 325 Trò chơi tập thể Thanh thiếu niên 
	35.000
	20%

	20
	- Lịch sử Đoàn TNCS HCM và phong trào Thanh niên Việt Nam 1925 - 2007 
	85.000
	15%

	21
	- Lịch sử Đội TNTP HCM (Hội đồng Đội TƯ)
	88.000
	15%

	22
	- Sổ tay Bí thư chi đoàn 155 câu hỏi & đáp ( Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)
	35.000
	15%

	23
	- Sổ tay cán bộ đoàn cơ sở ( NXB Thanh niên)
	39.000
	15%

	24
	- Cẩm nang phụ trách đội ( NXB Thanh niên - Trần Quang Đức)
	32.000
	10%

	25
	- Điều lệ Đoàn X (Ban tổ chức TW Đoàn)
	7.000
	10%

	26
	 - Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
	23.000
	15%

	27
	- 225 trò chơi dùng trong sinh hoạt Thanh thiếu niên (NXBTN - Trần Quang Đức)
	45.000
	15%

	28
	- Kỹ năng công tác phụ trách Đội TNTP HCM
	28.000
	15%

	29
	- Phương pháp thiết kế các mô hình hoạt động Đội TNTP HCM 
	25.000
	15%

	30
	- Phương pháp thực hành Nghi thức, nghi lễ Đội  
	30.000
	15%

	31
	- Cẩm nang thực hiện chương trình phụ trách Đội ( Hội đồng đội TƯ - 2 tập)
	100.000
	15%

	32
	Cẩm nang tổ chức các hoạt động thiếu nhi 
	35.000
	15%

	33
	- 81 câu hỏi đáp về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	15.000
	15%

	34
	- 100 trò chơi Dân gian thân thiện tuổi học đường(NXBTN - Trần Quang Đức)
	28.000
	10%

	35
	- Nghi thức và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội (Hội đồng Đội TƯ)
	8.000
	15%

	36
	- Sổ tay Đoàn viên (NXB Kim Đồng)
	12.000
	15%

	37
	- Sổ tay đội viên (Hội đồng Đội TƯ)
	19.000
	15%

	38
	- Nghiệp vụ công tác Đội và công tác Thiếu nhi ( 180 câu hỏi đáp)
	36.000
	15%

	39
	-70 câu hỏi đáp về Đội TNTP Hồ Chí Minh
	16.000
	15%

	40
	- Phong bì Khổ 12 x 22 in huy hiệu Đoàn 3 màu và nội dung theo yêu cầu của từng đơn vị
	800
	20%

	41
	- Phong bì Khổ A4 in huy hiệu Đoàn 3 màu và nội dung theo yêu cầu của từng đơn vị
	2.200
	20%

	V.TỦ SÁCH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG, LỊCH SỬ, VĂN HÓA, ÂM NHẠC

	STT
	TÊN SÁCH
	ĐƠN GIÁ(VNĐ)
	CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ

	1
	-150 ca khúc dùng trong sinh hoạt tập thể
	75.000
	15%

	2
	-Tuổi nhỏ Hoàng Văn Thụ (NXBKĐ)
	14.000
	15%

	3
	-C161Chuyện chị Minh Khai (NXBKĐ)
	10.000
	15%

	4
	-Con người Gang thép (NXBKĐ)
	8.000
	15%

	5
	-Kể chuyện về Ngô Gia Tự (NXBKĐ)
	18.000
	15%

	6
	-Vừ A Dính
	8.000
	15%

	7
	-Đội thiếu niên du kích Đình Bẳng
	40.000
	15%

	8
	-Đội thiếu niên du kích Thành Huế
	32.000
	15%

	9
	-Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt
	25.000
	15%

	10
	-Học cách ứng xử
	23.000
	15%

	11
	-Học cách làm việc
	30.000
	15%

	12
	- Học cách làm người
	23.000
	15%

	13
	-Học cách học tập
	29.000
	15%

	14
	-Ca khúc lửa trại
	12.000
	15%

	15
	-Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
	30.000
	15%

	16
	-Cha và con (NXBKĐ)
	80.000
	15%

	17
	-Bông sen xanh (NXBKĐ)
	50.000
	15%

	18
	-Từ làng Sen (NXBKĐ)
	20.000
	15%


Chú ý:

1.Gía trên chưa bao gồm VAT. 

2.Tài khoản thanh toán theo Hoá đơn VAT: Công ty TNHH ĐT&TM Thịnh Đức,Số Tk:1508201018512 Tại Agribank – Chi nhánh Tam Trinh – Hà Nội. 

Tài khoản thanh toán theo Hoá đơn bán lẻ: Nguyễn Đức Thịnh Số TK: 1505205106207  Tại Agribank – Chi nhánh Thanh Xuân– Hà Nội.

3.Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển thường theo đường bưu điện, các hình thức vạn chuyển khác hai bên cùng trao đổi thỏa thuận cụ thể.

4.Quý khách hàng đăng ký là đại lý, hoặc mua số lượng nhiều sẽ được chiết khấu đến 40 % tùy theo hàng hóa cụ thể.

